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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

HÀ NỘI – AMSTERDAM 

 

 ĐỀ ÔN TẬP LỊCH SỬ 7 

Năm học 2019 – 2020 

Tuần từ 9/3/2020 đến 15/3/2020 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 ĐIỂM) 

Câu 1. Sắp xếp các triều đại phong kiến Việt Nam theo trình tự thời gian? 

A. Ngô, Đinh, Lý, Trần, Tiền Lê.                                      

B. Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần.   

C. Lý, Trần, Tiền Lê, Đinh, Ngô.                           

D. Trần, Lý, Tiền Lê, Ngô, Đinh. 

Câu 2. Sau khi đánh tan quân Nam Hán, Ngô Quyền không thực hiện việc làm nào? 

A. Xưng Hoàng đế.                                                    

B. Bỏ chức tiết độ sứ. 

C. Quy định lễ nghi trong triều đình.                

D. Đặt ra các chức quan văn, võ. 

Câu 3. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, ai là người đầu tiên xưng Hoàng đế? 

A. Ngô Xương Văn.                                           

B. Ngô Quyền.   

C. Đinh Bộ Lĩnh.                                                                  

D. Lê Hoàn. 

Câu 4. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “…….đổi niên hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Lê. Sử cũ gọi 

là Tiền Lê”. 

A. Lê Hoàn.                                                               

B. Lê Long Đĩnh.  

C. Lê Uy Mục.                                                   

D. Lê Chiêu Thống. 

Câu 5. Ý nào dưới đây không phải là nguyên nhân sụp đổ nhà Tiền Lê?         

A. Triều thần chán ghét nhà Tiền Lê.                                                                      

B. Các tăng sư và đại thần tôn Lý Công Uẩn lên ngôi.  

C. Lý Công Uẩn nhân cơ hội Lê Hoàn qua đời đã cướp ngôi.                                                   

D. Lý Công Uẩn là người có học, có đức và có uy tín nên được triều thần nhà Lê quý trọng. 

Câu 6. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng hoàn cảnh thành lập nhà Tiền Lê? 

A. Nội bộ triều Đinh xảy ra biến cố.                                                   

B. Vua Đinh Toàn còn quá nhỏ.  

C. Nhà Tống ở Trung Quốc lăm le xâm lược.                            

D. Lê Hoàn dựa vào cấm quân buộc vua Đinh Toàn nhường ngôi. 

Câu 7. Chiến thắng quân Tống của Lê Hoàn trên sông Bạch Đằng gắn liền với kế hoạch nào? 

A. Vườn không nhà trống.                                                   

B. Đóng cọc trên sông. 

C. Xây phòng tuyến bờ sông Như Nguyệt.                           

D. Dựng thành lũy kiên cố. 
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Câu 8. Tên gọi nước ta là Đại Cồ Việt có ý nghĩa là gì? 

A. Nước Việt lớn.                                                               

B. Đất nước tươi đẹp.      

C. Đất nước thịnh vượng.                                                   

D. Đất nước trường tồn. 

Câu 9. Hàng năm vào mùa xuân, các vua Lê thường về địa phương tổ chức lễ cày tịch điền nhằm mục đích 

gì? 

A. Khuyến khích sản xuất nông nghiệp.                  

B. Khuyến khích mở rộng diện tích đất tư hữu. 

C. Khuyến khích buôn bán.                                        

D. Khuyến khích việc đắp đê. 

Câu 10. Tại sao ở thời Đinh – Tiền Lê, các nhà sư lại được trọng dụng? 

A. Nhiều chùa chiền được xây dựng.                        

B. Số lượng nhà sư tăng nhanh.  

C. Đạo Phật mới được truyền bá.                                   

D.Các nhà sư thường là người có học, giỏi chữ Hán. 

Câu 11. Ngôi chùa nào dưới đây không được xây dựng tại kinh đô Hoa Lư? 
A. Chùa Bà Ngô.                                                                   

B. Chùa Tháp. 

C. Chùa Nhất Trụ.                                                                  

D. Chùa Một Cột. 

Câu 12. Triều đại nào dưới đây ban hành bộ luật thành văn đầu tiên ở nước ta?         

A. Triều Đinh.               

B. Triều Tiền Lê.                  

C. Triều Lý.              

D. Triều Trần. 

Câu 13. Bộ luật nào dưới đây được ban hành nhưng hiện nay không còn nữa         

A. Hình thư.                                                                                     

B. Luật Hồng Đức.      

C. Quốc triều hình luật.                                                                   

D. Hoàng triều luật lệ. 

Câu 14. Để bảo vệ vùng biên giới vững chắc các vua nhà Lý đã thực hiện chính sách nào? 

A. Gả công chúa cho tù trưởng.                                    

B. Tấn công trấn áp các tù trưởng.  

C. Cử người thân cận làm tù trưởng.                                    

D. Cử cấm quân thường xuyên canh gác. 

Câu 15.Ý nào dưới đây không phải biện pháp chuẩn bị xâm lược Đại Việt thời Lý của quân Tống? 

A. Xúi giục Cham-pa đánh Đại Việt.                                               

B. Ngăn cản việc buôn bán.   

C. Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt.                                   

D. Dụ dỗ các tù trưởng dân tộc ít người. 

Câu 16. Triều đại phong kiến Việt Nam nào đã ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên? 

A. Triều Đinh.               

B. Triều Tiền Lê.                  

C. Triều Lý.              

D. Triều Trần. 

 

 

 

 



3 

 

Câu 17.  Trong lịch sử phong kiến Việt Nam quân Tống đã mấy lần sang xâm lược? 

A. 1.               

B. 2.                  

C. 3.              

D. 4. 

Câu 18. Trong lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV nhân dân ta đã mấy lần đánh tan quân xâm lược 

tại sông Bạch Đằng? 

A. 1.               

B. 2.                  

C. 3.              

D. 4. 

Câu 19. Trong lịch sử phong kiến Việt Nam  tiền đồng lần đầu tiên được đúc dưới triều đại nào? 

A. Triều Đinh.               

B. Triều Tiền Lê.                  

C. Triều Lý.              

D. Triều Trần. 

Câu 20. Kinh đô đầu tiên của lịch sử phong kiến Việt Nam được đóng tại đâu? 

A. Cổ Loa.                                                           

B. Thăng Long.   

C. Hoa Lư.                                                           

D. Thanh Hóa.        

 

II. TỰ LUẬN (5.0 ĐIỂM) 

Trình bày những biện pháp chuẩn bị cho kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên lần thứ hai (1285) của nhà 

Trần? Theo em, Hội nghị Diên Hồng có tác dụng như thế nào đến việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến? 

………………. HẾT ………………… 
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